
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2025/NĐ-CP Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 

 

NGHỊ ĐỊNH 
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP  

ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công 
(Phục vụ Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các địa phương) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 

“2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất và thực hiện các dịch vụ cho 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn). 

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn, 

sản xuất và tiêu dùng bền vững; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. 

c) Nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

d) Tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, thực hiện dịch vụ khuyến công. 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau: 

“1. Chương trình khuyến công quốc gia là tập hợp các nội dung, nhiệm 

vụ về hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương trong từng giai đoạn (05 

năm hoặc 10 năm) do Bộ Công Thương tổ chức xây dựng và phê duyệt phù hợp 

với kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn của ngành nhằm mục tiêu khuyến 

khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi cả nước.” 

3. Bổ sung khoản 5a, 5b Điều 2 như sau: 

 “5a. Sản xuất và tiêu dùng bền vững là việc áp dụng các giải pháp theo 

hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai 

thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng 

và thải bỏ, chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế 

Dự thảo 
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trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; coi trọng đổi mới, sáng tạo, ứng 

dụng công nghệ thân thiện môi trường, cải tiến thiết bị, quy trình quản lý nhằm 

thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.” 

“5b. Chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công là việc hỗ trợ áp dụng 

các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số nhằm thay 

đổi mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh truyền thống để tạo ra cơ hội, sản 

phẩm, doanh thu và giá trị mới trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 

“3. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền 

vững nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật 

liệu gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát 

triển bền vững.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: 

“Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc tiên 

tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 

xây dựng các mô hình về áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền 

vững; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các giải pháp, phần mềm, 

chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau: 

“4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn thông qua hỗ trợ tổ chức 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; hỗ trợ tổ chức hội 

chợ, triển lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ; 

hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi tay nghề thợ 

giỏi; hỗ trợ phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú. Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu; hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày giới 

thiệu sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 như sau: 

“7. Hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường: 

a) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

diễn đàn xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp. 

b) Hỗ trợ công nghệ, máy móc thiết bị xử lý nước thải tại các cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. 

c) Hỗ trợ lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt dây chuyền công 

nghệ, máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn di dời vào cụm 

công nghiệp theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

 8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 9 Điều 4 như sau: 

“ c) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, xe ô tô phục vụ công 

tác cho cơ quan quản lý chương trình khuyến công và đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện nhiệm vụ khuyến công thuộc Điều 7, Điều 8 của Nghị định này. Xây 

dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công.”  
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9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị 

định này đầu tư, sản xuất vào các ngành, nghề, lĩnh vực sau đây được hưởng 

chính sách khuyến công theo các nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định này: 

a) Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất và chế biến thực 

phẩm. 

b) Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay 

thế hàng nhập khẩu. 

c) Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất vật 

liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện 

với môi trường.  

d) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, 

dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành 

phẩm và công nghiệp hỗ trợ. 

đ) Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. 

e) Áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; xử lý ô 

nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. 

g) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

h) Dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.” 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Tổ chức khuyến công khác 

1. Tổ chức khuyến công khác là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng 

nhiệm vụ về khuyến công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không 

trực thuộc Sở Công Thương; tổ chức, cá nhân khác không thuộc Điều 7, Điều 8 

của Nghị định này nhưng có đủ năng lực để triển khai thực hiện các dịch vụ 

khuyến công. 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc khoản 1 Điều này được đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ, được tham gia vào các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công 

do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tổ chức. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 12, Điều 13 thành Điều 11 mới như sau: 

“Điều 11. Kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công 

Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, bảo đảm cho hoạt động khuyến 

công (gọi chung là kinh phí khuyến công) bao gồm kinh phí khuyến công quốc 

gia và kinh phí khuyến công địa phương.  

1. Kinh phí khuyến công quốc gia là kinh phí sử dụng cho các hoạt động 

khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện hoặc các khoản 

chi khác phục vụ hoạt động khuyến công quốc gia. 

2. Kinh phí khuyến công địa phương là kinh phí do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, sử dụng cho các hoạt 

động khuyến công do các cấp ở địa phương thực hiện hoặc các khoản chi khác 

phục vụ hoạt động khuyến công địa phương. 
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3. Kinh phí khuyến công chi cho các nội dung hoạt động khuyến công 

quy định tại Điều 4 Nghị định này bao gồm vốn hỗ trợ từ kinh phí chi thường 

xuyên nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành; vốn của cơ sở công 

nghiệp nông thôn; vốn tài trợ, lồng ghép từ các chương trình, dự án; các nguồn 

vốn huy động hợp pháp khác. Vốn hỗ trợ từ kinh phí chi thường xuyên nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu theo quy định của pháp luật. Phần vốn hỗ trợ này không tính vào thu 

nhập chịu thuế của cơ sở công nghiệp nông thôn. 

4. Vốn ngân sách nhà nước dành cho đầu tư xây dựng mới trụ sở, trang 

thiết bị cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Điều 7, Điều 8 Nghị định này thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau: 

“4. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp 

đối với hoạt động khuyến công thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước.” 

13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 15 như sau: 

“b) Xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia từng giai 

đoạn. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai 

các hoạt động khuyến công theo chương trình đã phê duyệt.” 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau: 

“3. Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn tiêu chí chung về chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế, phân loại, xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập thực hiện nhiệm vụ khuyến công trực thuộc Sở Công Thương theo quy định 

của pháp luật.” 

15. Bổ sung điểm k khoản 1 Điều 16 như sau: 

Căn cứ yêu cầu công tác, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện hoặc 

chỉ đạo thực hiện một số chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia 

trên địa bàn. 

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 như sau: 

“2. Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương; chịu 

trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, triển khai thực 

hiện các đề án khuyến công sau khi được phê duyệt; nghiệm thu cơ sở và kiểm 

tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn đảm bảo 

đúng quy định hiện hành.” 

Điều 2. Thay đổi từ ngữ 

1. Thay thế cụm từ “Cục Công nghiệp địa phương” bằng cụm từ “Cục 

Công Thương địa phương” tại  khoản 1, khoản 2 Điều 7. 

2. Thay thế cụm từ “ Trung tâm khuyến công cấp tỉnh” và cụm từ “Trung 

tâm Khuyến công của các địa phương” bằng cụm từ “Đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện nhiệm vụ về khuyến công” tại khoản 2, khoản 3 Điều 15, điểm h 

khoản 1 Điều 16.  
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2025.  

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành 

Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; 

- Lưu: VT, CTĐP. 
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